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SỞ Y TẾ 

                             BIỂU MẪU 03

BÁO CÁO TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG THUỐC THUỘC DANH MỤC ÁP DỤNG HÌNH THỨC ĐÀM PHÁN GIÁ NĂM 2025
(Kèm theo công văn số 354/TTMS-NVD ngày 06 tháng 3 năm 2025)
	TT
	Mã thuốc
	Tên thuốc
	Tên hoạt chất
	Đường dùng
	Nồng độ, hàm lượng
	Dạng bào chế
	Nhóm TCKT
	ĐVT
	Số lượng sử dụng từ 01/01/2024- 31/12/2024
	Số lượng đề xuất năm 1
	Số lượng đề xuất năm 2
	Số lượng đề xuất năm 3
	Tổng cộng 3 năm
	Số lượng tùy chọn mua thêm (nếu có)
	Đơn giá tạm tính (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Cộng
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Cộng
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Cộng
	
	
	
	

	1
	B01AD02.003.2025
	Actilyse
	Alteplase
	Bột đông khô và dung môi để pha dung dịch tiêm truyền
	50mg
	Tiêm truyền
	BDG
	Chai/Lọ/ Ống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10.323.588
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Lưu ý:
- Số lượng đề xuất năm 1, 2, 3 được tính từ ngày 01/4/2026 đến 31/3/2029.

- Cơ sở y tế không được thay đổi định dạng (thêm, xóa, ẩn bất kì cột, hàng) hay sửa thông tin thuốc của file mẫu trước khi nạp dữ liệu lên phần mềm. 

- Cơ sở y tế dự trù thuốc nhưng không có số lượng sử dụng của năm trước liền kề phải nhập “x” vào ô “chưa sử dụng” tại file mẫu. 

- Cơ sở y tế dự trù thuốc và có số lượng sử dụng của năm trước liền kề nhưng không có số lượng thanh toán bảo hiểm y tế kì trước phải nhập “x” vào ô “chỉ dùng cho dịch vụ” tại file mẫu. 

- Đơn giá tạm tính chỉ phục vụ mục đích cho các cơ sở y tế tham khảo khi xây dựng nhu cầu. Khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia sẽ xây dựng giá kế hoạch theo đúng quy định tại Điều 8 Thông tư số 05/2024/TT-BYT ngày 14/5/2024 của Bộ Y tế. 

- Số lượng tùy chọn mua thêm của từng thuốc không vượt 30% số lượng nhu cầu đề xuất của thuốc đó.

 

	 
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Số điện thoại:

 

 

Thời điểm in:…………………

